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Đơn vị tính: đồng

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số tháng chậm
đóng

Số tiền chậm đóng BHXH,
BHYT, BHTN

1 0106759301 Công ty TNHH TM và PT Viên Ngọc Xanh Số 5A, Ngách 35/44 Nhân Hòa, Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà Nội 23 34,389,557
2 0106652397 Công ty cổ phần Aligro số 45 Nguyễn Hoàng, Mỹ đình 2, Nam từ liêm, Hà nội 13 285,451,373
3 0105408967 Cty TNHH TM & Công nghệ HCOM VN 8B ngõ 209 Đội Cấn, Ngọc Hà, phường Ba Đình, Hà Nội 6 49,233,286
4 0100944058 CÔNG TY CP PHÁT HÀNH BA SAO 85 Tôn Đức Thắng( Trong nhà hàng Cung Đình), P.Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 17 265,066,077
5 0104036096 Công ty Cổ phần FANCO số 43 ngõ 1 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7 221,613,498
6 0104269100 Công ty CP Nam Hải Phát Số 53 Ngõ 2 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 13 30,472,680
7 0106045723 HTX Dịch Vụ Tổng Hợp Nông Nghiệp Đại Từ Số 4 ngách 134/1277 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 6 9,024,209
8 0101234036 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Graphite Việt Nam tầng 15 toà nhà Việt á - phố Duy tân - dịch vọng hậu - Cầu giấy - Hà nội 18 1,000,077,139
9 0105386713 CTy CP Kính Lê Giang Phòng N2306 Tòa nhà The One Khu đô thị Gamuda, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 6 51,021,711
10 0105931045 Công Ty Cổ Phần Du Lịch và Giao Nhận Vận Tải Ngân Việt Tòa nhà Vp3 Linh Đàm , phường Hoàng Liệt , Quận Hoàng Mai , HN 20 118,842,619
11 0108248743 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ LÊ ANH Số 3, Tổ 12 đường Trinh Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội. 23 74,621,184
12 0107677274 Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng và thương mại Thuận Phát Số nhà 3, ngõ 42/73 đường Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 10 30,645,467
13 0106656190 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đại La Số 166, ngõ 155 Trường Chinh, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 9 81,427,536
14 0107029682 CÔNG TY TNHH EDGAR HOME Số 1, ngõ 21, ngách 21/2 phố Đặng Thùy Trâm - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15 23,864,697
15 0107567433 CTy TNHH Bao Bì Hưng Phát Số 92 Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 6 33,924,892
16 0109970006 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC TRANG ANH Số 79, Ngách 101, Ngõ 509/68 Phố Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 6 19,783,390
17 0104042886 Công ty CPĐTXD và PT thương mại Thanh Thái Km 1, đường 301, Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 7 41,481,442
18 0109185133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG VIỆT Số 42 Ngách 113 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8 11,429,252
19 0106860534 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BI2 15.40 - TT15 Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận nam Từ Liêm 9 29,584,471
20 0107287588 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM AN LẠC H7B , tổ 13, khu tập thể văn công quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 20 89,782,709
21 0109928004 Cty TNHH TM DV và Tư vấn Giải pháp AUM 4 ngõ 75 Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6 9,360,992
22 0102002567 Công ty Cổ phần Bảo Dược Nhất Tâm SỐ 5 LK1 TIỂU KHU ĐÔ THỊ MỚI VẠN PHÚC, PHƯỜNG VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 15 82,053,410
23 0315116174 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIAN CHENG VIỆT NAM LÔ A2.7 KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ, XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 9 15,086,002
24 0110223182 Công ty TNHH truyền thông và công nghệ HTN h: Số 7 ngách 73, Ngõ 55 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 6 9,206,535
25 0109856159 Công ty Cổ phần Cơ khí thương mại và dịch vụ  SHD Số nhà 2, ngõ 2/4 Xóm Chùa, thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, HN 14 91,396,872
26 0106652502 CTy TNHH Chiếu sáng Tuấn Trang Số 18, ngách 48, ngõ 141, Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 22 34,873,222
27 0106459227 Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến Tầng 10 D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 7 2,128,145,181
28 0109505880 Công ty TNHH Xe nâng Minh Đức Việt Nam Số 22 ngõ A4, tổ Kiên Thành, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 15 31,067,044
29 0109573633 Công ty TNHH giải pháp công nghệ TL Ngõ 95, Tổ 06, Phố Đại La - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 6 34,810,460
30 0107888998 Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Glumex Số 10 ngõ 54/1 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12 146,056,593
31 0109140118 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINAGREENTECH Số nhà 8/222 Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15 45,414,698
32 0108735296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DIAMOND LAND T6-OF-01, tòa T6, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 9 35,518,983
33 0109975251 Công ty TNHH in Nam Khôi Số 14, Ngõ 304/23 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 9 13,615,517
34 0106792281 Cty CP nội thất Minh Kiệt LTT Tòa B1 Phương Đông, số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 6 41,702,804
35 0108780926 CÔNG TY CỔ PHẦN BLT VIỆT NAM Số 40 ngách 332/2 ngõ 332 Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6 10,899,914
36 0108335234 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Bắc Việt Lô 14, liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 11 90,937,419
37 0107476673 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC TOÀN lô B2.5 ,KĐT Thanh Hà , Cự Khê - Thanh Oai 9 33,970,505
38 0108737021 Công ty TNHH AGAP Việt Nam Số nhà 141A ngõ 120 đường Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN 9 13,868,622
39 0110187960 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Truyền Thông Hải Âu Số 10 ngõ 27 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6 21,605,186
40 0106480941 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TSK VIỆT NAM Số 03 Ngõ 183A /60/2 Đường Lĩnh Nam - P Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - HN 9 38,754,584
41 0107445795 Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Đức Thịnh SN 102 ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa,HN 14 97,715,569
42 0109988275 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vietsun Nam Bắc Tầng 12, Tòa nhà Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 9 72,115,203
43 0106727885 Cty TNHH TD Trung Dũng số 16 Phạm Tuấn Tài phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội 8 26,179,597
44 0107660979 Công ty CP tập đoàn MIX Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 21 78,072,186
45 0107943430 Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Đồng Xuân Tầng 12 tòa nhà HCMCC số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 17 276,242,368
46 0107355291 Công ty TNHH Xây Dựng Và Công Nghệ Bắc Hà Số 30, tổ 60, Ngõ 155 đường Trường Chinh,Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 19 53,627,824
47 0107974485 Công ty cổ phần Ihami Việt Nam Trung Tâm TM V + 505 Minh Khai , Hai Bà Trưng , Hà Nội 15 86,704,753
48 0101241481 Cty CP thương mại điện tử công nghệ Phú Hoàng SN 10, Ngõ 401, Ngách 401/41/8 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 12 74,818,327
49 0107503398 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BA CÂY SỒI SO Số 5a Thành Công (trung tâm ở trong thư viện quận Ba Đình) Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 9 54,526,444
50 0101500337 Công ty TNHH PROBISCO VIỆT NAM KCN Sài Đồng, Số  168 Phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận  Long Biên, TP Hà Nội 6 49,852,193



51 0104799186 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp ACC Hà Nội Tổ 4, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 8 336,534,560
52 0109925500 CÔNG TY TNHH COPIER TÂM TÍN PHÁT Số 3 ngách 26/17 ngõ 26 Nguyên Hồng , Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 6 9,743,386
53 0107630050 Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Hiệu Net Số 8, Xóm Đìa, Thôn Ninh Dương, Thanh Cao, Thanh Oai, HN 9 31,253,774
54 0109061642 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TECHSHINE VIỆT NAM Tầng 06, Toà nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17 17,219,596
55 0106957582 Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Việt Khoa Thửa đất số CL10-20, khu đất dịch vụ La Dương, La Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 7 10,395,532
56 0107571133 Công ty TNHH Chế tạo Việt Nhật Số 7/173 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 7 15,883,756
57 0107568476 Công ty cổ phần phát triển nhà và hạ tầng SIHACO Số nhà 44, ngõ 364 GIải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. 6 23,499,428
58 0108912266 CÔNG TY TNHH LOGIDEX VIỆT NAM SỐ 11 NGÁCH 14/27 MỄ TRÌ HẠ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 9 42,669,734
59 0106847702 CTy TNHH TM và Dịch Vụ MDK Số 3B ngách 19 ngõ 72 đường Tựu Liệt- Quận Thanh Trì -Hà Nội 9 28,357,988
60 0106539909 Công ty TNHH Đầu tư PT XNK An PHước Số 9A ngõ 133 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội 6 9,732,066
61 0106843916 Công ty CP Xây dựng và Thương mại ECOBUILD Việt Nam Số nhà 12 ngách 10 ngõ 117 Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, HN 10 16,804,946
62 0109224431 Công Ty Cổ Phần Led Gia Bảo SỐ 293 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG HÀNG BỘT, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 9 38,551,997
63 0106628972 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG THẢO Ô 3A, Lô 3, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7 25,075,817
64 0108191374 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại  TST Việt Nam Số nhà 4 hẻm 64 ngách 36 ngõ 521 đường cổ nhuế - cổ nhuế 2 - bắc từ liêm 9 44,327,981
65 0105485111 Công ty CP Kiến Trúc  và Tư vấn xây dưng UNICON Số 97, khu tập thể Viện thiết kế, Trung Văn, TL, HN 6 21,021,882
66 0104860842 Công ty cổ phần Lũng Lô 51 Tầng KT, toà Vinaconex 7, 61 Nguyễn Văn Giáp, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN 9 113,237,650
67 0105077507 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thắng Anh Số 70 ngõ 116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 9 40,460,367
68 0105840013 Công ty CP Xây dựng VPH Thăng Long Số 35 ngõ 20 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 21, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 23 134,992,161
69 0110165389 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÙY DƯƠNG P2314, Sảnh A, Tòa River Park, Chung cư Eurowindow Đông Trù, Đông Anh, Hà Nội 10 49,920,575
70 0108812166 Công ty TNHH một thành viên xâu dựng và vận tải Hoàng Việt Anh Thôn Xuân Canh, Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội 10 15,604,785
71 0102924120 CTy TNHH PTKD Trực Tuyến HT&ECOM Số 89 ngõ 27 phố Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6 54,525,937
72 0109948219 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử TVM Việt Nam Phòng 306, tầng 3 – tòa nhà 9 tầng, số 142 Đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15 23,570,876
73 0107853917 Công ty CP Khoáng Sản KMB Miền Bắc Phòng 606, tòa A1, phố Nguyễn Cơ Thạch, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. 7 20,740,158
74 0109204812 Công ty TNHH TM XNK Phương Ngân số nhà 172 ngõ 165 ngách 2, phố Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 7 10,445,247
75 0109263102 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC MITAN C41, Khu TĐC Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 11 18,194,297
76 0104119909 CTy CP Đầu Tư Phú Lộc F5 C9 Khu TT Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 8 13,205,654
77 0105865755 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ ITS Việt Nam Số 105 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 8 24,270,288
78 0107470449 Công ty TNHH Sản xuất & TM Nội thất Bảo Lộc Xóm Trại - Đại Tự - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 9 27,942,469
79 0109394056 CÔNG TY TNHH LÊ VŨ TUỆ LÂM Toà K1 chung cư The K-Park, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, HN 7 69,275,761
80 0104517811 Công ty CP Tập đoàn Bắc Đô Tầng 11, số 6 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 14 143,061,162
81 0101615458 Cty TNHH Vương My Số 02 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 22 90,450,282
82 0109427304 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TẬP ĐOÀN KIẾN Phòng 2302 chung cư báo Công an Nhân dân, số 23 Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. 9 55,091,225
83 0108420867 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Minh An Số 52 Ngõ 394 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Q. Ba Đình,TP Hà Nội. 7 23,544,656
84 0104830598 Công ty CP xây dựng TM Tín Năng Khu TT Thực Phẩm - Thôn tế tiêu - TT Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội 14 20,195,215
85 0107477807 CTy TNHH Kinh Doanh Và Vận Tải HD Việt Nam CT5B Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 8 21,715,938
86 0101784110 Cty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Nam á Số 7 đường 5 khu TT quân đội f361 yên phụ Tây Hồ Hà Nội 9 12,474,797
87 0108179874 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BIG HAND Số 4 Ngõ 6 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông 21 33,143,614
88 0105958840 Cty CP giải pháp công nghệ WIKI Tòa nhà Osaka Số 48 Ngọc Hồi- Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 6 18,474,651
89 0106703210 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tấn Phát Số 12, đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11 72,926,500
90 0107836534 CÔNG TY CP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CỨU HỘ CỨU NẠN THẾ HỆ MỚI Số 2 ngõ 280 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 18 31,086,333
91 0107865341 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN UNI-LINK Số 16 Ngô Gia Tự - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội. 13 22,082,017
92 0108115574 Công ty TNHH CK Thành Đạt Khu 15 Đông Phong, Tiên Phong, Ba Vì, TP Hà Nội 6 11,937,534
93 0109842526 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DŨNG HÀ : Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15 38,599,553
94 0106702986 Công ty Cổ phần Linh Hoàng Phong Tầng 10, tòa nhà COMA, số 125D Minh Khai, Phường Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội,VN 9 62,055,547
95 0107969767 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Ánh Dương CT1B Hateco Apollo, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 14 52,404,528
96 0107647985 CÔNG TY CÔ PHẦN ĐIỀU HÒA QUỐC TẾ Trường mầm non Thành Đông, khu đô thị Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm 14 567,267,534
97 0109729785 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Phú Group Số 18 Tổ dân phố Hòa Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 6 25,046,763
98 0104989268 CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT VLS -VN số 85 /50 ngõ 193 trung kính phường yên hòa quận cầu giấy hà nội 9 27,940,886
99 0108143370 Công Ty TNHH Thép Phương Trang P606, nhà 3A, KĐT Resco Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 17 24,511,090

100 0107761310 CTy TNHH Sản Xuất Và Phân Phối Quà Tặng Đông Dương Số 6 ngách 100 ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hà Bà Trưng, Hà Nội 24 36,400,032
101 0109117341 Công ty cổ phần TNK Số 3/415, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 15 46,685,406
102 0106316525 Cty TNHH DV Đào tạo & tư vấn HN Số 45a Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, HN 8 382,324,974
103 0108285858 Công ty TNHH đầu tư xây dựng & thương mại dịch vụ Đông Dương Tầng 3 SN 32 TT02 KĐT Mon City đường Hàm Nghi phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm HN 0868567966 8 58,894,940
104 0107472076 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lũng Lô 4.1 số 209 đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 9 19,469,512
105 0104882772 Công ty TNHH Halal Việt Nam Tổ dân phố An Đào, TT Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội 19 36,042,375
106 0109306652 CÔNG TY CỔ PHÂN TẬP ĐOÀN GOBE Số 11 Ngõ 82 Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 22 35,538,421
107 0101101773 Công Ty TNHH TM & CN Nhật Quang 34H Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6 31,956,117
108 2700845140 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THIẾT BỊ ĐIỆN LC VIỆT NAM Số 19, LK 39, Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10 20,696,217
109 0102639606 Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Thái Linh SN 29 Ngách 63/33/49 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN 8 106,135,122
110 0801357971 Công ty TNHH đầu tư và phát triển CTN Group Xóm 8, Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0981053328 8 13,339,917
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111 0103297899 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hưng Việt Khối 4 Hà Trì - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. 10 25,872,810
112 0108005638 CÔNG TY CP DU LỊCH PING VIỆT NAM Số 18 phố Hàng Cháo, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 21 36,017,993
113 0109153477 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT HBD VIỆT NAM LK6, Dộc Bún 1, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội (0975075919) 21 65,861,117
114 0104912882 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HƯƠNG NGỌC Số 81 ngõ 94 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 9 13,969,592
115 0108322901 Công ty CP Công nghệ Nông lâm Hùng Anh Số 265 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 9 13,228,488
116 0106374911 Công ty Cổ phần HVT Hà Nội phòng 606 nhà B6B KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 19 42,867,667
117 0103020505 Cty cổ phần dịch vụ Đông á Số nhà 12 ngõ 5, Thôn Đoài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP HN 11 20,988,038
118 0104348472 CTy TNHH Một Thành Viên Id Thiên Hà Số 9 Cầu Tiên, cạnh công an phường Hoàng Liệt,  phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 9 56,647,907
119 0106882792 Công ty TNHH HMC Nội Bài Khối 12,  Phù Lỗ,  Sóc Sơn,  Hà Nội 13 41,291,651
120 0104604366 CTy CP DV Bản Quyền Và Truyền Thông Lô 2-10A, Cum Tiểu Thủ Công NGhiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 14 90,258,380
121 0102347106 Cty CP Công nghệ ASA số 304 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. 8 57,019,095
122 0107359715 Công ty TNHH XD và DVTM Thành Huy Thôn Ngọc Trục, Đông Lỗ - Ứng Hòa - Hà Nội 6 67,427,454
123 0107522182 Công ty CP Tập Đoàn SM Thửa 9 Ô quy hoạch E.2/N07) Số 123 Phố Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nộ 9 79,489,013
124 0108637482 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Đầu Tư Quốc Tế Simpgroup Tầng 4, Số 2 ngõ 68 Nam Đồng, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội. 8 28,396,658
125 0101667689 Công ty CP XD Thiên Trường An Số 27 ngõ 616 đường Kim Giang - Thanh Liệt- Thanh Trì- Hà Nội 9 14,695,935
126 0109130198 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ALICE SỐ 10C, NGÕ 74, PHỐ VĂN LA, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 12 16,122,912
127 0100232893 Cty TNHH ĐT TM & DV Hà Kiêu phòng 705 tòa 142 Lê Duẩn, Đống Đa, HN 6 19,464,132
128 0106832456 Công ty CP Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Hải Phương DV-04-LK 147 Khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 17 28,387,362
129 0108408443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ TRÍ THÀNH Thôn Ngự Câu - Xã An Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội. 10 15,765,531
130 0105265959 Công ty TNHH Cơ khí Trường Phát Số nhà 38, ngách 112, ngõ 43, đường Cổ Nhuế, TDP Đồng 6, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6 31,884,034
131 0108210362 Công ty Luật TNHH Kiên Trần Số 132 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, HN 9 13,533,318
132 0108760246 Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đồng Phát 68 Mạnh Trữ, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 17 47,398,806
133 0106454726 Công ty TNHH BNB Hà Nội số 25-26 lô 10B đường Trung Yên 3, Quận Cầu Giấy, TP.HN 6 106,782,403
134 0102807730 Cty Luật TNHH Niềm tin công lý tầng 6 tòa nhà Hội nhà Báo VIệt nam, dương đình nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội 15 38,204,557
135 0109820265 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quảng cáo New Times Số 119 Phố Trường Lâm - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 10 38,086,017
136 0101335549 CTy CP  Khử Trùng Trừ Mối VN Nguyễn Thanh Nhàn - Phòng 1216 - CT2 - ĐN1 - Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 9 14,769,785
137 0107706863 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ TDG B28-BT1 Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9 14,093,382
138 0108275659 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Minh Thành Phát 33LK 6B khu đô thị mỗ lao - Hà Đông - Hà Nội 7 10,660,419
139 0109587957 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG OMS GROUP VIỆT NAM LK5, khu 5 căn, ngõ 87/48/21 đường Hoa Thám, xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 11 42,989,811
140 0110133404 Công ty Cổ phần Công nghệ PAL GLOBAL 71 Liền kề 9, tổng cục V, đường Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, HN 6 38,097,659
141 0106490202 CTy TNHH ROSY BELLE Việt Nam Ô DV-11, Lô số 2, Phường Hoàng liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 9 109,092,314
142 0105023798 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANKA VIỆT NAM Số 9, Ngõ 41 phố Ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 12 64,106,786
143 0107954778 Cty TNHH ĐT XD và TM DV Sơn Tiến Phòng 1306 tòa JSC 34 ngõ 164 KHuất Duy Tiến , Nhân CHính, Thanh Xuân , HH 21 223,398,655
144 0107518394 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MỎ AN BÌNH Số 18 BT14 Khu đô thị mới Vân Canh - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Thành phồ Hà Nội. 6 33,809,812
145 0108471491 Công ty TNHH đầu tư thương mại và nhập khẩu Quang Phát Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 6 8,663,873
146 0101535562 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng du lịch và thương mại Trung Hiếu Khách sạn Khải Hoàn - số nhà 20, Ngõ 80 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 10 63,007,541
147 0108341904 VPĐD XINGTAI COMPASS BUSINESS CONSULTING CO,LTD TẠI TP HÀ NỘI Phòng 401 tòa nhà Eurowindow số 27 Đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 7 49,596,568
148 0109554736 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH MBG Số 923 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15 55,956,489
149 0105742129 Công ty cổ phần xây dựng Việt Nam INVEST Số nhà 42 Ngõ 08 Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận hà Đông, TP Hà Nội 10 74,484,643
150 0105557398 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỀN NGUỒN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 51/175 NGÕ THỊNH QUANG, PHỐ VĨNH HỒ, PHƯỜNG THỊNH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 9 13,970,445

TỔNG 11,555,246,774
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